
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /KSBT-KHNV 

 

Khánh Hòa, ngày       tháng 3 năm 2024 

V/v mời chào giá mua hóa chất phục vụ 

xét nghiệm vi sinh nước (lần 2) 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

cho gói thầu mua sắm dụng cụ, hóa chất phục vụ xét nghiệm vi sinh nước, với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh 

Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

CN. Phan Thị Thu Trinh, nhân viên Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, 

Số ĐT: 0987490623; Email: phanthutrinh75@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

Quý đơn vị thực hiện theo hình thức sau: Gửi báo giá trực tiếp hoặc qua 

bưu điện về địa chỉ: 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa 

Địa chỉ: 04 Quang Trung – P. Vạn Thắng -  TP Nha Trang - Khánh Hòa. 

 Điện thoại: 0258. 3562993. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

Đến trước 16h30 ngày 25/3/2024.
 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ: 

1. Danh mục hàng hóa: 
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TT 
Danh mục 

hàng hóa 

Quy cách 

đóng gói 
Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Màng lọc 

Membrane Filter 

đường kính 

47mm, đường 

kính lỗ lọc 

0,45µm 

100 cái/Hộp 

-Màng lọc dùng trong kỹ thuật xét nghiệm vi 

sinh nước 

- Đường kính màng lọc 47mm, diện tích 

màng lọc 9,6cm
2
, đường kính lỗ lọc 0,45µm 

(Micromet). Màng lọc đã được tiệt trùng bằng 

khí Ethylene Oxide (EtO). Vật liệu chế tạo 

màng lọc là sợi cellulose. 

- Hạn sử dụng: Ít nhất 24 tháng kể từ ngày 

nhận hàng 

 

cái 

 
3000 

2 
Bactident 

oxidase 
50 que/ hộp 

- Là que thử dùng để định tính khuẩn lạc vi 

khuẩn Coliforms trong mẫu nước. Nếu que 

thử chuyển màu tím có nghĩa phép thử 

Oxidase dương tính. 

- Hạn sử dụng: Ít nhất 09 tháng kể từ ngày 

nhận hàng 

Que 
50 

 

3 

Chromocult 

Coliform Agar 

(Thạch Coliform 

sinh màu CCA) 

 

500gam/Hộp 

- Môi trường thạch nuôi cấy Chromocult 

Coliform Agar dùng trong kỹ thuật định 

lượng vi khuẩn Coliform và E. Coli trong 

mẫu nước. 

- Môi trường nuôi cấy phải được tổ chức 

AOAC cấp chứng nhận về hiệu lực thử 

nghiệm (AOAC Performance Test) đối với 

các chủng vi khuẩn: E.Coli và Coliforms. 

- Hạn sử dụng: Ít nhất 24 tháng kể từ ngày 

nhận hàng 

Gam 2500 

4 

Supplement  

E.Coli/Coliform 

Selektiv 

10 ống/Hộp 

- Sản phẩm tham khảo: Code: 1.00898.0010.  

- Hạn sử dụng: Ít nhất 24 tháng kể từ ngày 

nhận hàng 

Ống 100 

5 

Chủng  

Pseudomonas 

Aeruginosa 

02 que/hộp Tên chủng ATCC 27853 Que 02 

6 

Chủng 

Klebsiella 

Pneumoniae 

02 que/hộp Tên chủng ATCC 700603 Que 02 

7 
Chủng chuẩn 

E.Coli 
02que/hộp Tên chủng ATCC 25922 Que 02 



3 

 

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản hàng hóa: 

- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Giao hàng tại Kho của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. Số 39A Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa. 

3. Hồ sơ báo giá bao gồm: 

a) Văn bản Báo giá theo mẫu cho hàng hóa như Bảng Danh mục hàng hóa 

ở mục II-1 (Mẫu báo giá đính kèm phụ lục). 

b) Giá hàng hoá nêu trong bảng báo giá bao gồm thuế VAT, chi phí vận 

chuyển đến kho của bên mua và các chi phí khác (nếu có). 

c) Tài liệu mô tả các thông số kỹ thuật của hàng hóa chứng minh phù hợp 

yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị và rất mong nhận được 

phản hồi từ Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng tải Website TT KSBT; 

- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Tôn Thất Toàn 
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